
Nam Nữ
1 Kim Ngọc An 25/01/2010
2 Phan Tuấn Anh 16/11/2010
3 Lê Trí Bảo 16/11/2010
4 Trương Châu Gia Bảo 06/11/2000
5 Huỳnh Nguyễn Gia Bảo 27/05/2010
6 Võ Thành Được 18/10/2009
7 Phạm Huy Hoàng 16/11/2010
8 Trần Thị Phương Hồng 28/04/2005
9 Nguyễn Sinh Hùng 12/06/2010
10 Vũ Quốc Huy 01/12/2010
11 Trần Triều Khang 27/12/2010
12 Nguyễn Đăng Khôi 23/09/2010
13 Thái Mỹ Kim 25/02/2010
14 Đỗ Thị Tuyết Lan 09/03/2000
15 Nguyễn Duy Lộc 12/10/2010
16 Nguyễn Hiểu Lợi 09/10/2006
17 Bùi Thanh Lực 17/10/2009
18 Đinh Nhật Minh 15/03/2010
19 Trần Quang Minh 29/06/2000
20 Huỳnh Kim Ngân 30/04/2010
21 Trần Thanh Ngân 15/03/2005
22 Trịnh Ngọc Ngân 24/04/2003
23 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 12/11/2004
24 Trần Thị Như 27/08/2010
25 Nghiêm Thành Phát 29/07/2009
26 Nguyễn Trần Thế Phong 10/07/2010
27 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 25/08/2009
28 Nguyễn Hồ Duy Phúc 01/01/2006
29 Lê Nguyễn Quốc Phương 01/11/2010
30 Đoàn Nguyễn Duy Quân 14/12/2006
31 Hà Duy Quang 09/01/2010
32 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 11/02/2009
33 Đào Nhật Tân 15/08/2009
34 Cao Ngọc Thái 10/12/2010
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35 Nguyễn Thiện Thanh 06/09/2006
36 Lý Vũ Gia Thanh 05/05/2003
37 Phạm Nguyễn Hoàng Thiên 08/07/2008
38 Lê Trịnh Anh Thư 08/11/2004
39 Lê Thị Thuỷ 10/10/1999
40 Lê Nguyễn Mỹ Tiên 17/12/2010
41 Trần Quang Tiến Triễn 04/06/2001

42 Trịnh Hồng Vi 17/05/2007

43 Đặng Thanh Tiến 27/12/2006

44 Trần Quang Vinh 29/10/2009

45 Nguyễn Thị Thanh Tâm 25/01/2004

46 Phạm Thanh Tùng 30/01/2008

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TNXP


